BÀI 14: QUAN ĐIỂM CỦA ĐỘC TỬ BỘ (VĀTSĪPUTRĪYAḤ)

Xem thêm: (1) Các Bộ Phái Phật Giáo Tiểu Thừa tr. 216. 

(2) The Literature of the Personalists (Pudgalavādins) của HT. Thích Thiện Châu.   

有 犢 子 部 本 宗 同 義 。 
Độc Tử Bộ có quan điểm căn bản như sau: 

BCDL: 可 住 子 部 是 執 義 本 
(137) 謂 補 特 伽 羅 非 即 蘊 離 蘊 。依 蘊 處 界 假 施 設 名 。 

Bổ-đặc-già-la (pudgala) không phải uẩn (skanda) mà cũng không rời uẩn. Do nương nơi sự kết hợp của uẩn (s. skandha, p. khanda), xứ (āyatana), giới (dhātu) mà tạm gọi như thế.
Đây là quan điểm then chốt, trung tâm thuộc bản thể luận của Độc Tử Bộ, nhằm bác bỏ quan điểm chấp ngã của phàm phu và “ly uẩn ngã” của ngoại đạo mà lấy “phi tức phi ly uẩn ngã” làm bản thể của các pháp. (HT. Thánh Nghiêm, LSPGAĐ, 191).
BCDL: 非 即 五 陰 是 人 。 非 異 五 陰 是 人 。 攝 陰 界 入 故 。 立 人 等 假 名 。 
BCDL: 。 有 三 種 假 。 一 攝 一 切 假 。 二 攝 一 分 假 。 三 攝 滅 度 假 。Quan điểm này hoàn toàn không thấy trong DBTLL. 
(138) 諸 行 有 暫 住 。亦 有 剎 那 滅 。
Các hành có phần tạm thời tồn tại, có phần sát na diệt. 
HT. Trí Quang: Các hành như tâm pháp thì sát na sinh diệt, như sắc pháp thì tạm thời tồn tại. 
BCDL: 一 切 有 為 法  剎 那  剎 那  滅 。
(139) 諸 法 若 離 補 特 伽 羅 。 無 從 前 世 轉 至 後 世 。 依 補 特 伽 羅 可 說 有 移 轉 。 

Các pháp nếu tách rời bổ-đặc-già-la thì không di chuyển từ đời trước đến đời sau; do bổ-đặc-già-la nên nói có di chuyển. 

Quan điểm thứ 53 của Hữu bộ: 定 無 少 法 能 從 前 世 轉 至 後 世。但 有 世 俗 補 特 伽 羅 。說 有 移 轉 。Chắc chắn không có pháp nào từ đời trước chuyển đến đời sau, mà chỉ do thế tục bổ-đặc-già-la nên nói có di chuyển. 
Chúng ta thử thêm một tính từ “thiện/ ác” sau danh từ “pháp” để thử bàn làm thế nào nghiệp thiện/ ác theo con người đến nhiêu kiếp sau?
BCDL: 離 色 無 有 一 法 從 此 世 至 後 世 。 可 說 人 有 移 。 
(140) 亦 有 外 道 能 得 五 通 。 

Cũng có ngoại đạo đắc ngũ thông.

· Đối lập với Tuyết Sơn Bộ 無 諸 外 道 能 得 五 通 。
BCDL: 外 道 有 五 通 。
(141) 五 識 無 染 亦 非 離 染 。
Năm thức vô nhiễm mà cũng không phải vô nhiễm. 
· Đồng quan điểm với ĐCB. 22. 眼 等 五 識 身 有 染 有 離 染。
BCDL: 若 人 正 生 五 識 。
(142) 若 斷 欲 界 修 所 斷 結 。名 為 離 欲 。非 見 所 斷。
Nếu đoạn trừ kiết sử tu sở đoạn của dục giới gọi là ly dục, chứ không phải kiến sở đoạn. 

· Dịch thoát: Đoạn trừ kiết sử cõi dục bằng sự tu tập, gọi là “ly dục” chứ không phải là bằng nhận thức. 
BCDL: 無 欲 無 離 欲 。欲 界 相 應 諸 結 修 道 所 破 。 若 人 能 斷 則 得 離 欲 。 欲 界 見 道 所 破 則 不 如 是 。
· Kiến sở đoạn (darśana heya) theo Câu Xá Luận là ở giai đoạn kiến đạo, đoạn trừ 88 tuỳ miên phiền não và các pháp câu hữu, tuỳ hành với nó. Tu sở đoạn (bhāvanā heya) đoạn trừ 81 phẩm tư hoặc và các pháp câu hữu, tuỳ hành với nó. 

 kiến sở đoạn là do ngu muội chân lý mà có, nên phải kiến chân lý mới đoạn trừ; tu sở đoạn do ngu muội sự việc mà có, nên tu thánh đạo thì đoạn trừ được, và gọi là ly dục.
· Xem ĐCCXL, tr. 247-8. 

(143) 即 忍 名 相 。 世 第 一 法 名 能 趣 入 正 性 離 生 。 

· Nhẫn (kṣānti), danh (nāma), tướng (lakṣaṇa), thế đệ nhất (laukikāgra-dharma) có thể hướng đến chứng nhập Chánh Tánh Ly Sinh. 
BCDL: 忍 名 相 世 第 一 法 。 此 四 位 名 正 定 。 
· Lộ trình tu tập của bộ phái này khác với lộ trình của Sarvāstivāda hoặc của Duy Thức học. 

· Theo Hữu Bộ, Hiền vị có 7, còn gọi là bảy phương tiện, bảy gia hạnh vị: (1) ngũ đình tâm, (2) Biệt tướng niệm trú, (3) tổng tướng niệm trú, (4) Noãn, (5) Đảnh, (6) Nhẫn, (7) Thế đệ nhất. Theo quan điểm của Duy Thức học: (1) Tư-lương-vị (Sambhara (skt), (2) Gia-hạnh-vị, (3) Thông-đạt-vị, (4) Tu-tập-vị, (5) Cứu-cánh-vị. Gia-hạnh-vị có bốn cấp, gọi là Tứ gia-hạnh: (1) Noãn-pháp, (2) Đỉnh-pháp, (3) Nhẫn-pháp và (4) Thế-đệ-nhứt-pháp.
(144) 若 已 得 入 正 生 離 生 。 十 二 心 須 說 名 行 向 。 第 十 三 心 說 名 住 果 。
· Nếu đã đắc nhập Chánh Tánh Ly Sanh, 12 tâm đầu được gọi là hành hướng. Tâm thứ 13 gọi là trú quả (sthitiphala). 
BCDL: 若 人 已 入 正 定 。 在 十 二 心 中 。 是 名 須 氀 多 阿 半 那 向 。 至 第 十 三 心 名 須 氀 多 阿 半 那 。
· Xem CBPPG, tr. 223. 
· Mỗi đế có 3 tâm (như khổ đế thì có khổ pháp trí, khổ pháp nhẫn và khổ loại trí) thành 12 tâm, và đó là hành tướng (hướng vào kiến đạo), còn tâm 13, tức đạo loại trí mà đệ nhị niệm liên tục, là trú quả (ở vào kiến đạo). 
· Quan điểm trên giống với quan điểm của Hữu Bộ. 
 有 如 是 等 多 差 別 義 。Đại loại như vậy, học thuyết của Độc Tử bộ có nhiều điểm sai biệt nữa. 
BCDL có một đoạn mà trong DBTLL không có: 一 切 眾 生 有 二 種 失 。 一 意 失 。 二 事 失 。 生 死 有 二 種 因 最 上 。 一 煩 惱 。 二 業 。 二 種 法 是 解 脫 最 上 因 。 謂 毘 缽 舍 那 奢 摩 他 。 若 不 依 自 體 增 上 緣 慚 羞 。 正 法 則 不 屬 此 人 。煩 惱 根 本 有 二 種 。 恒 隨 一 切 眾 生 行 。 謂 無 明 有 愛 。 有 七 種 清 淨 處 。佛 智 於 戒 等 不 相 應  。 諸 境 以 依 止 所 了 緣 。 能 通 達 一 切 法 。 若 以 滅 攝 之 。 凡 有 六 種 色 無 色 界 無 入 正 定 。 菩 薩於 中 恒 生 。 若 已 生 盡 智 無 生 智 。 得 名 為 佛 。 如 來說 經 有 三 義 。 一 顯 生 死 過 失 。 二 顯 解 脫 功 德 。 三 無 所 顯 .
Nhận định:

Bộ phái này còn được các nhà nghiên cứu cho rằng bộ phái chủ trương “bất khả thuyết tạng”. Mặc dù bộ phái này xuất thân từ Thượng Tọa Bộ, nhưng lại chịu ảnh hưởng tư tưởng của Đại Chúng Bộ, nên Thắng nghĩa Bổ-đặc-già-la có thể xem như manh nha, mở đường cho tư tưởng Phật tánh, Như Lai Tạng, Chủ Nhân Ông của Đại Thừa. 
Điều cần lưu ý là bộ này cho rằng có một cái ngã làm bản thể của các pháp. Do vậy, trong Hoa Nghiêm Huyền Đàm quyển tám, Ngài Quốc sư Thanh Lương bình rằng “Phụ Phật pháp ngoại đạo” (ngoại đạo nương Phật pháp). (Xem Hoà thượng Thánh Nghiêm, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Nhà xuất bản Phương Đông, tr. 191). 
